
CÁC Đ NH LU T C  B N QUANG H CỊ Ậ Ơ Ả Ọ

Câu 1: nh c a  v t  t o  b i  g ng ph ng cóả ủ ậ ạ ở ươ ẳ  

nh ng tính ch t và đ c đi m, ch n đáp án đúng:ữ ấ ặ ể ọ

A. nh và v t trùng tính ch t, đ i x ng nhauả ậ ấ ố ư  

qua g ng kích th c b ng nhau và trùngươ ướ ằ  

khít nhau.

B. nh và v t trái tính ch t, đ i x ng nhauả ậ ấ ố ứ  

qua g ng kích th c b ng nhau và trùngươ ướ ằ  

khít nhau

C. nh và v t cùng tính ch t, đ i x ng nhauả ậ ấ ố ứ  

qua g ng kích th c b ng nhau và khôươ ướ ằ  

trùng khít nhau.

D. nh và v t trái tính ch t, đ i x ng nhauả ậ ấ ố ứ  

qua g ng kích th c b ng nhau và khôngươ ướ ằ  

trùng khít nhau 

Câu 2: Phát bi u nào sau đây v  đ nh lu t ph nể ề ị ậ ả  

x  ánh sáng là đúng?ạ

A. Tia ph n x  n m trong m t ph ng t i vàả ạ ằ ặ ẳ ớ  

 cùng phía c a pháp tuy n so v i tia t i.ở ủ ế ớ ớ  

Góc ph n x  b ng góc t i( ả ạ ằ ớ α = β ).

B. Tia ph n x  n m trong m t ph ng t i vàả ạ ằ ặ ẳ ớ  

 phía bên kia pháp tuy n so v i tia t i.ở ế ớ ớ  

Góc t i b ng góc ph n xa.ớ ằ ả

C. Tia ph n x  n m trong m t ph ng t i vàả ạ ằ ặ ẳ ớ  

bên kia pháp tuy n so v i tia t i; góc ph nế ớ ớ ả  

x  b ng góc t i(ạ ằ ớ β = α )

D. Tia ph n x  n m trong m t ph ng t i vàả ạ ằ ặ ẳ ớ  

 phía bên này pháp tuy n cùng v i tia t i.ở ế ớ ớ  

Góc ph n x  b ng góc t i( ả ạ ằ ớ β = α )

Câu  3: Ng i  ta  v n  d ng  đ nh  lu t  truy nườ ậ ụ ị ậ ề  

th ng ánh sáng vào vi c  gi  thích hi n t ngẳ ệ ả ệ ượ  

nào?

A. Nh t th c và nguy t th cậ ự ệ ự

B. Tán s c c a ánh sangắ ủ

C. đ o s c c a v hc phả ắ ủ ạ ổ

D.  X y ra trong s i quang h cả ợ ọ

Câu 4: M t ng i  ti n  l i  g n g ng ph ngộ ườ ế ạ ầ ươ ẳ  

đ n m t kho ng cách ng n h n m t l n so v iế ộ ả ắ ơ ộ ầ ớ  

kho ng cách ban d u. Kho ng cách t  ng i đóả ầ ả ừ ườ  

đ n nh c a mình trong g ng s  nh  th  nào?ế ả ủ ươ ẽ ư ế

A. Gi m 2n l nả ầ B. Gi m 1n l nả ầ

B. C. Gi m 4n l nả ầ D. Tăng n l nầ

Câu  5: Tia  sáng  ph n  x  t  g ng  ph ng.ả ạ ừ ươ ẳ  

g ng ph ng có th  quay quanh tr c vuông gócươ ẳ ể ụ  

v i m t ph ng ch a tia t i và tia ph n x . sauớ ặ ằ ứ ớ ả ạ  

khi g ng quay m t góc a thì tia ph n x  quayươ ộ ả ạ  

m t góc bao nhiêu?ộ

A. β = 3α B. β = 2α        C. β = α D.  β = 

4α

Câu 6: Chi u  m t  tia  sáng  đi  t  môi  tr ngế ộ ừ ườ  

không khí vào môi tr ng n c có chi t su t n,ườ ướ ế ấ  

sao cho tia sáng khúc x  vuông góc v i tia ph nạ ớ ả  

x .  góc t i  ạ ớ α trong tr ng h p này đ c xácườ ợ ượ  

đ nh b i công th c nào?ị ở ứ

A. sin α = n B. tg α = n  C. sin α = 1/n D. tg α = 

1/n

Câu  7: M t  tia  sáng  h p  truy n  t  m t  môiộ ẹ ề ừ ộ  

tr ng có chi t su t nườ ế ấ 1 = 3  vào m t môi tr ngộ ườ  

khác có chi t su t nế ấ 2 chi a bi t. đ  khi tia sángư ế ể  

t i g p m  phân cách hai môi tr ng d i gócớ ặ ặ ườ ướ  



t i  ớ α ≤ 600 s  x y ra hi n t ng ph n x  toànẽ ả ệ ượ ả ạ  

ph n thì nầ 2 ph i th a mãn đi u ki n nào?ả ỏ ề ệ

A. n2  ≤  3 / 2 C. n2 ≥ 3  /2

B. C. n2 ≤ 1,5 D. n2 ≥ 15

Câu 8: Ng i ta t ang góc t i c a m t tia sángườ ư ớ ủ ộ  

chi u lên m t c a m t ch t l ng lên g p 2 l n,ế ặ ủ ộ ấ ỏ ấ ầ  

góc khúc x  c a tia sáng đó?ạ ủ

A. Cũng tăng g p 2 l nấ ầ

B. Tăng g p h n 2 l nấ ơ ầ

C. Tăng ít h n 2 l nơ ầ

D. Tăng nhi u h n hay ít h n hai l n là tùyề ơ ơ ầ  

thu c vào chi t su t c a ch t l ng đó nhộ ế ấ ủ ấ ỏ ỏ 

hay l nớ

Câu 9: M t tia sáng h p phát ra t  m t bóng đènộ ẹ ừ ộ  

đ t  đáy c a m t b  b i chi u đ n m t phânặ ở ủ ộ ể ơ ế ế ặ  

cách n c – không khí d ic m t góc ướ ướ ộ α ≠ 0. n uế  

tăng góc t i lên 2 l n thì:ớ ầ

A. Góc khúc x  tăng g p 2 l n.ạ ấ ầ

B. Góc  khúc x  tăng g n g p 2 l nạ ầ ấ ầ

C. Góc khúc x  tăng lên h n 2 l n ho c x yạ ơ ầ ạ ả  

ra hi n t ng ph n x  toàn ph n, n u 2ệ ượ ả ạ ầ ế α 

> αgh( αgh là góc gi i h n)ớ ạ

D. X y ra hi n t ng ph n x  toàn ph n,ả ệ ượ ả ạ ầ  

n u 2ế α < αgh

Câu 10: Hai  tia  sáng đ n s c  tím và đ  songơ ắ ỏ  

song,  cùng chi u lên m t b n m t ssong songế ộ ả ặ  

d i m t góc ướ ộ α ≠ 0. sau khi đi qua b n m t, haiả ặ  

tia ló t ng ng:ươ ứ

A. Không song song v i nhauớ

B. Song song v i nhau và đ  l ch ngang c aớ ộ ệ ủ  

chúng b ng nhau.ằ

C. Song song v i nhau và đ  l ch ngang c aớ ộ ệ ủ  

tia ló đ  l n h n so v i đ  l ch ngang c aỏ ớ ơ ớ ộ ệ ủ  

tia ló tím.

D. Song song v i nhau và đ  l ch ngang c aớ ộ ệ ủ  

tia ló đ  nh  h n so v i đ  l ch ngangỏ ỏ ơ ớ ộ ệ  

c a tia ló tímủ

Câu 11: Hai b  A và B gi ng nhau, b  A ch aể ố ể ứ  

n c( chi t su t 4/3) và B ch a ch t l ng chi tướ ế ấ ứ ấ ỏ ế  

su t n. L n l t chi u vào 2 b  m t chùm sángấ ầ ượ ế ể ộ  

h p d i góc t i ẹ ướ ớ α, bi t góc khúc x   b  n cế ạ ở ể ướ  

là 450 và  b  ch t l ng là 30ở ể ấ ỏ 0. chi t su t n c aế ấ ủ  

ch t l ng trong b  B là bao nhiêu?ấ ỏ ể

Câu 23: Trong th y tinh, v n t c ánh sáng s :ủ ậ ố ẽ

A. B ng nhau đ i v i m i tia sáng đ n s cằ ố ớ ọ ơ ắ  

khác nhau.

B. L n nh t đ i v i tia sáng đớ ấ ố ớ ỏ

C. L n nh t đ i v i tia sáng tímớ ấ ố ớ

D. B ng nhau đ i v i m i màu khác nhau vàằ ố ớ ọ  

v n t c này ch  ph  thu c vào lo i th yậ ố ỉ ụ ộ ạ ủ  

tinh

Câu 12: Khi chi u m t chùm tia sáng đó xu ngế ộ ố  

b  b i, ng i l n s  th y n c  có màu gì?ể ơ ườ ặ ẽ ấ ươ

A. Màu da cam vì b c sóng đ  d i n cướ ỏ ướ ướ  

ng n h n trong không khí.ắ ơ

B. Màu h ng nh t vì v n t c c a ánh sángồ ạ ậ ố ủ  

trong n c nh  h n trong không khíướ ỏ ơ

C. V n màu đ  vì t n s  c a tia sáng màu đẫ ỏ ầ ố ủ ỏ 

trong n c và trong không khí đ u b ngướ ề ằ  

nhau

D. Màu thông th ng c a n cườ ủ ướ

Câu 13: T i sao vào nh ng ngày n ng nóng, khiạ ữ ắ  

đi trên xa l  b ng ô tô ho c xe máy nhín lên pháiộ ằ ặ  



tr c, ta có c m giác m t đ ng b  t gi ngướ ả ặ ườ ị ướ ố  

nh  sau c n m a, ho c t i đó xu t hi n nh ngư ơ ư ặ ạ ấ ệ ữ  

vũng n c, trên đó có th  nhìn th y ph n x  c aướ ể ấ ả ạ ủ  

b u  tr i  ho c  phong  c nh  xung  quanh.  Hi nầ ờ ặ ả ệ  

t ng này xu t hi n là do?ượ ấ ệ

A. Ph n x  toàn ph n c a l p nh a đ ngả ạ ầ ủ ớ ự ườ  

ph  trên xa lủ ộ

B. Ph n x  toàn ph n đã x y ra t  l p khôngả ạ ầ ả ừ ớ  

khí b  đ t nóng( do b c x  nhi t) n m sátị ố ự ạ ệ ằ  

m t đ ngặ ườ

C. Khúc x  c a ánh sáng m t tr i  qua l pạ ủ ặ ờ ớ  

không  khí  b  đ t  nóng   phái  trên  m tị ố ở ặ  

đ ngườ

D. Khúc x  c a các tia sáng qua m t đ ngạ ủ ặ ườ

Câu 14: T i sao t t c  các bi n báo v  ạ ấ ả ể ề α toàn 

giao thông x t hi n trên đ ng ph  ho c trên cácấ ệ ườ ố ạ  

xa l  đ  đ c v  b ng s n màu đ ?ộ ề ượ ẽ ằ ơ ỏ

A. Vì  màu  đ  so  v i  các  màu  khác  khi nỏ ớ ế  

ng i ta chú ý h nườ ơ

B. Vì ánh sáng b  ph n x  t  các kí hi u màuị ả ạ ừ ệ  

đ  ít b  h i n c ho c s ng mù h p thỏ ị ơ ướ ặ ươ ấ ụ 

và tán x  cũng y u h n so v i các màuạ ế ơ ớ  

khác

C. Vì màu đ  c a các bi n báo làm cho thànhỏ ủ ể  

ph  đ p và r c r  h nố ẹ ự ỡ ơ

D. Vì theo quy đ nh chung, trên th  gi i n cị ế ớ ướ  

nào cũng dùng các bi n báo màu đ  v  ể ỏ ề α 

toàn giao thông

Câu 15: Hi n t ng l ng khúc x  c a ánh sángệ ượ ưỡ ạ ủ  

x y ra trong:ả

A. T t c  các v t trong su tấ ả ậ ố

B.  T t c  các v t r n trong su tấ ả ậ ắ ố

C. T t c  các tinh thấ ả ể

D. Các v t trong su t b t đ ng h ngậ ố ấ ẳ ướ

Câu 16: ánh sáng ph n x  b  phân c c hoàn toàn,ả ạ ị ự  

n u  t i  m t  phân cách gi a  môi  tr ng trongế ạ ặ ữ ườ  

su t, góc t i:ố ớ

A. Nh  h n góc gi i h nỏ ơ ớ ạ C.  L n  h nớ ơ  

góc gi i h nớ ạ

B. B ng góc gi i h nằ ớ ạ D. Là góc, khi tia khúc 

x  và  tia  ph n  x  t o  thành  m t  gócạ ả ạ ạ ộ  

vuông

Câu 17: Trong ph n x  hi n  t ng  phân c cả ạ ệ ượ ự  

hoàn toàn c a ánh sáng s  x y ra khi:ủ ẽ ả

A. Các tia t i và khúc x  t o thành m t gócớ ạ ạ ộ  

vuông 900

B. Các tia t i và ph n x  t o thành m t gocớ ả ạ ạ ộ  

900

C. Các tia t i và ph n x  t o thành m t gócớ ả ạ ạ ộ  

b ng góc gi i h nằ ớ ạ

D. C  A,B,Cả

Câu 18: ánh sáng m t tr i truy n qua khí quy nặ ờ ề ể  

đ n m t ng i quan sát  b  m t trái đ t theoế ắ ườ ở ề ặ ấ  

đ ng nào k  sau?ườ ể

A. Theo đ ng g n sóng hình khúcườ ợ  

B. Theo đ ng g y khúcườ ẫ

C. Theo đ ng th ngườ ẳ    D. Theo đ ng h iườ ơ  

cong 

Câu 19: chùm tia  sáng phân kì  là  trùm các tia 

sáng:

A. T o thành b i th u kính phân kìạ ở ấ

B. T p trung l i t i m t đi mậ ạ ạ ộ ể

C. Phát ra t  m t đi m sángừ ộ ể

D. T  m t tr i chi u đ n m t n i trên trái đ từ ặ ờ ế ế ộ ơ ấ



Câu 20: Hi n t ng nguy t th c x y ra:ệ ượ ệ ự ả

A. Khi m t trăng chuy n đ ng vào kho ngặ ể ộ ả  

gi a m t tr i và trái đ tữ ặ ờ ấ

B. Khi m t trăng  ngoài vùng bóng đèn hayặ ở  

vùng bóng m   phía sau trái đ tờ ở ấ

C. Vào đêm cu i tháng âm l chố ị

D. Khi trái đ t đang  kho ng giũa m t tr iấ ở ả ặ ờ  

và m t trăngặ

Câu  21: M t  chi c  c c  cao  1,5m  đ c  c mộ ế ọ ượ ắ  

th ng đ ng  sân tr ng. Bóng c a c c này trênẳ ứ ở ườ ủ ọ  

m t sân n m ngang có đ  dài 1,2m. C t c   sânặ ằ ộ ộ ờ ở  

tr ng này có bóng đèn trên m t sân dài 400cmườ ặ  

và cùng ngày hôm đó. tính chi u cao c a c t cề ủ ộ ờ

A. Không xác đ nh đ cị ượ B. c t c  cao 3,2mộ ờ

C. c t c  cao 5mộ ờ D. c  3 câu tr  l i đ uả ả ờ ề  

sai

Câu 21: M t ngu n sáng hình tròn có đ ng kínhộ ồ ườ  

b ng 4cm đ c đ t song song cùng tr c v i m tằ ượ ặ ụ ớ ộ  

đĩa s t hình tròn có bán kính 3cm,  cách tâm c aắ ở ủ  

đĩa này 1m. Tính đ ng kính c a bóng đèn vàườ ủ  

bóng m  trên màn nh đ t  sau tâm đĩa 2m.ờ ả ặ ở

A. Đ ng kính bóng đèn b ng 1cm, đ ngườ ằ ườ  

kính bóng m  b ng 17cmờ ằ

B. Đ ng kính bóng đèn và bóng m  khôngườ ờ  

xác đ nhị

C.  Đ ng kính bóng đèn b ng 10cm, đ ngườ ằ ườ  

kính bóng m  b ng 26cmờ ằ

D.  Đ ng kính bóng đèn b ng 18cm, đ ngườ ằ ườ  

kính bóng m  b ng 26cmờ ằ

Câu 22: Hãy ch n đ nh nghĩa đúng v i góc t iọ ị ớ ớ

A. Góc t i là góc gi a tia t i và pháp tuy nớ ữ ớ ế  

t i đi m t i c a b  m t phân cách hai môiạ ể ớ ủ ề ặ  

tr ngườ

B. Góc t i là góc gi a tia t i và đ ng th ngớ ữ ớ ườ ẳ  

vuông góc v i m t g ngớ ặ ươ

C. Góc t i là góc h p b i tia t i và b  m tớ ợ ở ớ ề ặ  

c a g ngủ ươ

D. Góc t i luôn b ng góc ph n xớ ằ ả ạ

Câu 23: Ch n câu phát bi u đúng cho đ nh lu tọ ể ị ậ  

ph n x  ánh sángả ạ

A. S  ph n x  là hi n t ng ánh sáng h tự ả ạ ệ ượ ắ  

tr  l i môit tr ng ban đ u khi g p m tở ạ ườ ầ ặ ộ  

b  m t nh n.ề ặ ẵ

B. Góc ph n x  b ng góc t iả ạ ằ ớ

C. tia ph n x  n m trong m t ph ng t i và ả ạ ằ ặ ẳ ớ ở 

v  phía bên kia c a pháp tuy n v i m tề ủ ế ớ ặ  

ph n x  t i đi m t i so v i tia  t i.ả ạ ạ ể ớ ớ ớ

D. G m hai trong 3 câu đã choồ

Câu 24: nh t o b i g ng ph ng c a m t câyả ạ ở ươ ẳ ủ ộ  

n n có nh ng tính ch t nào sau đây:ế ữ ấ

A. Là nh o l n b ng v t, gi ng h t v t, ả ả ớ ằ ậ ố ệ ậ ở 

sau m t g ngặ ươ

B. Là nh đ i x ng v i v t qua m t g ngả ố ứ ớ ậ ặ ươ

C. Là  nh  o,  đ i  x ng  v i  v t  qua  m tả ả ố ứ ớ ậ ặ  

g ng  và n i chung không ch ng khít v iươ ớ ồ ớ  

v t.ậ

D. Là nh th t  đ i  x ng v i  v t  qua  m tả ậ ố ứ ớ ậ ặ  

g ngươ

Câu 25: ch n phát bi u đúngọ ể

A. Góc  khúc  x  có  th  l n  h n,  nh  h nạ ể ớ ơ ỏ ơ  

ho c b ng góc t iặ ằ ớ



B. Hi n t ng khúc x  ch  x y ra khi  ánhệ ượ ạ ỉ ả  

sáng  truy n  t  môi  tr ng  chi t  quangề ừ ườ ế  

kém sang môi tr ng chi t quang h nườ ế ơ

C. Tia khúc x   v  phía bên kia c a phápạ ở ề ủ  

tuy n v i m t phân cách hai môi tr ngế ớ ặ ườ  

t i đi m t iạ ể ớ

D. Hi n t ng khúc x  luôn luôn x y ra khiệ ượ ạ ả  

ánh sáng truy n qua m t phân cách hai môiề ặ  

tr ng trong su tườ ố

Câu 26: M t tia sáng truy n trong ch t l ng cóộ ề ấ ỏ  

chi t su t n = 1,732. Khi g p m t thoáng phânế ấ ặ ặ  

cách ch t l ng này v i không khí thì th y có tiaấ ỏ ớ ấ  

khúc x  và tia ph n x  vuông góc v i nhau. tínhạ ả ạ ớ  

góc t i lúc đó:ớ

A. Góc t i b ng 30ớ ằ 0 B.Góc t i b ng 45ớ ằ 0

C. Góc t i b ng 60ớ ằ 0                      D. T t c  cácấ ả  

k t qu  đ u saiế ả ề

Câu 27.   M t ng i đ ng cách g ng ph ngộ ườ ứ ươ ẳ  

đ t th ng đ ng m t kho ng 1 (m) ặ ẳ ứ ộ ả

nhìn  th y  m t  chi c  t  đ t   sau  l ng  cáchấ ộ ế ủ ặ ở ư  

g ng 4 (m)  trong g ng. Ng i này s  nhìnươ ở ươ ườ ẽ  

th y chi c t   trong g ng cách mình bao xa?ấ ế ủ ở ươ

A. 4 (m)     B. 5 (m)         C. 6 (m)  

D. K t qu  khácế ả


